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CHỦ ĐỀ: BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
	1. Định nghĩa:
 Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của số đó.
Chú ý: mọi số tự nhiên đều là bội của một.
	2. Cách tìm BCNN bằng cách phân tích ra thừa số,
* Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1 ta thực hiện theo ba bước sau:
	Bước 1: Phân tích các số ra thừa số nguyên tố
	Bước 2: Chọn ra các thừa số chung và riêng
Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất. Tích đó là BCNN  phải tìm.
- Chú ý: + Nếu (a;b) = 1 ⇒ BCNN (a;b) = a .b
	    + Nếu a  b        ⇒ BCNN (a;b) = a
	3. Cách tìm bội cung thông qua BCNN .
Để tìm bội chung của các số đã cho, ta có thể tìm bội của BCNN  của các số đó
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP:
1, BÀI TẬP NHẬN BIẾT:
Câu 1.x là bội nhỏ nhất của a ; x là bội nhỏ nhất của b thì:
	A. x làBCNN (a;b)                              B. x là BCNN (a;1)
	C. x là BCNN (b;1)	                               D. x là ƯCLN(a;b)
Đáp án: A
Câu 2. BCNN (1;15) là
	A. 1		B. 15	C. 30			D. 45
Đáp án: B
Câu 3. B(6) = {0;6;12;18; ...}; B(3) = {0; 3; 6; 9; 12; 18; ... } thì BCNN (3;6) là:
	A. 3		B. 6	C. 12			D. 18
Đáp án: B
Câu 4. BCNN (2,3) là:
A.1			B.2			C.6		          D.3
Đáp án:C
Câu 5. Học sinh của lớp 6B không vượt quá 50, khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 7 đều vừa đủ. Như vậy:
1.  Số học sinh của lớp 6B là BCNN(2,3,7)
1. Số học sinh của lớp 6B là bội chung  khác 0 của 2,3,7 và không vượt quá 50
1. Số học sinh của lớp 6B bằng 2.5.7
Đáp án.B
Câu  6. Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số …… trong tập hợp bội chung của các số đó:
A. Nhỏ nhất		B. Lớn nhất			C. 0		D. nhỏ nhất khác 0
2, BÀI TẬP THÔNG HIỂU:
Câu 1. BCNN (3;6) = 6 thì BC(3;6) nhỏ hơn 20 là 
	A. {6; 12; 18}	                        B. {0; 6; 12; 18}
	C. {12; 18}		                               D. Cả ba đáp án trên đều sai
Đáp án: B
Câu 2. Tìm BCNN của 12 và 5 bằng cách nhanh nhất
Đáp án: 
	Vì (12;5) = 1  nên BCNN (12;5) = 12.5 = 60
Câu 3. Tìm BCNN 18 và 6 bằng cách nhanh nhất
Đáp án:
	vì 18  6 nên BCNN (6;18) = 18
Câu 4.BC(3;6) = {0;6;12;18; ... } thì BCNN (3;6) là
	A. 0		B. 1	C. 12			D. 6
Đáp án: D
Câu 5.  BCNN( 10,14,16) là:
A.24.5.7			B. 2.5.7			C.23				D.5.7
Câu 6.  Học sinh của lớp 6A khi xếp thành hàng 2, hàng 4, hàng 5 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh của lớp trong khoảng từ 35 đến 50. Tính số học sinh của lớp ta có kết quả sau
A.35 			B.50				C.40				D. 38
Đáp án: C	


Câu 7.  a là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 mà a147 và a105. Vậỵ a là 
A.BC(147,105)						B. BCNN(147,105)
C. B(147)						D.ƯCLN(147,105)
Đáp án: B
Câu 8.  BCNN của các số lẻ có một chữ số là:
A. 1.3.5.7						B. 945
C. 13579							D.579
Đáp án :B
3. BÀI TẬP VÂN DỤNG
Câu 1. Hãy tìm
	a) Tìm BCNN (8;18;28)
	b) BCNN (8;19)
Đáp án:
	a) 8 =  ;       18 = 2 . ;        28 =  . 7
	⇒ BCNN (8;18;28) =  .  . 7 = 504
	b)  Vì (8;19) = 1 nên BCNN (8;19) = 8.19 = 152
Câu 2. Cho a = 5;    b = 12
	a) Tìm BCNN (a;b)
	b) Tìm BC (a;b) nhỏ hơn 200 thông qua BCNN (a;b)
Đáp án:a) a = 5; 	b = 12 =  . 3  ⇒ BCNN (a;b) =  . 3 . 5 = 60
	b) Vì BCNN (a;b) = 60 nên BC(a;b) nhỏ hơn 200 là
	BC (a;b) = {0;60;120;180}
Câu 3. Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất biết
	a  12; và	a  27 
Đáp án:Vì a  12 và a  27 
	⇒ a  BC (12;27) 
	Mà a là số nhỏ nhất nên a  BCNN (12;27)
	Ta có: BCNN (12;27) =  .  = 108. 
	Vậy a = 108
Câu 4. Một túi kẹo chia lám 10 phần, 12 phần, 15 phần đều đủ. Tìm số kẹo đó, biết số kẹo nằm trong khoảng 100 đến 250 cái.
Đáp án:Gọi số kẹo cấn tìm là a. (a  N)
	Vì a chia 10 phần, 12 phần, 15 phần đều đủ
	Nên a  BC (10; 12;15) 
mà BC (10; 12; 15) = {0; 60; 120; 180; 240; 300; ... }
	Và 100  a 250 
	nên a = {120; 180; 240}
Câu 5. Tìm các bội chung của 15 và 25 mà nhỏ hơn 400
Đáp án:Ta có 15=3.5   ; 25= 52
BCNN(15,25)= 3.52= 3.25=75
BC(15,25)= B(75)= {0, 75, 150; 225; 300; 375;450;…}
chung của 15 và 25 mà nhỏ hơn 400 là 0, 75, 150, 225, 300, 375
Câu 6. Hai đội công nhân phải trồng một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội I phải trồng 8 cây, mỗi công nhân đội II phải trồng 9 cây. Tính số cây mỗi đội phải trồng, biết rằng số cây đó trồng khoảng từ 100 đên 200
Đáp án:

Gọi số cây phải tròng là x , ta có x BC(8,9) và 100<x<200
BCNN(8,9)= 72
B(72)= {0; 72; 144; 216; ..} mà 100<x<200
Vậy x= 144
Câu 7. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi chia a cho 3, cho 5, cho 7 thì được số dư lần lượt là 2,4,6
Đáp án:
Theo bài ta có:


a= 3x+2  (a+1)3


a=5p+4(a+1) 5


a=7p+6(a+1) 7



a+1 BC(3,5,7) để a nhỏ nhất thì a+1BCNN(3,5,7)

BCNN(3,5,7)= 105 nên  a+1= 105a=104
Câu 8.  Tìm các bội chung có ba chữ số của 63,35,105
Đáp án 
Ta có 63=32.7    ; 35=5.7    ; 105= 3.5.7
BCNN(63,35,105)= 32.5.7=315
Vậy BC của 63,35,105 có ba chữ số là 315, 630, 945
4. BÀI TẬP VẬN DỤNG CAO:
Câu 1. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi chia cho 3 dư 2, khi chia cho 7 dư 6, khi chia cho 25 dư 24.
Đáp án:
	Gọi a là số tự nhiên phải tìm 
	Vì a chia cho 3 dư 2 nên a +1  3
	     a chia cho 7 dư 6 nên a +1  6
               a chia cho 25 dư 24 nên a +1  24
          mà a là số nhỏ nhất nên a + 1  BCNN (3;7;25)
	Ta có BCNN (3; 7; 25) = 3 . . 7 = 525 
	nên a + 1 = 525  a = 524
	Vậy a = 524
Câu 2. Tìm số tự nhiên x sao cho khi chia cho 5; 7; 11 đều dư 4
Đáp án:
	Vì x chia cho 5 dư 4 ⇒ x – 4  5
	      x chia cho 7 dư 4 ⇒ x – 4  7
	      x chia cho 11 dư 4 ⇒ x – 4  11
	⇒ x – 4 = BC (5;7;11) hay x = BC (5; 7; 11) + 4
	Mà BC (5; 7; 11) = {385; 770; 1155; 1540; ... }
	Nên tập hợp x là x = {389; 774; 1159; 1544; ...}
Câu 3. Tìm số tự nhiên a. Biết số đó chia hết cho 7 và khi chia cho 2; cho 3; cho 4; cho 5; cho 6 đều dư 1 và a<400.
Đáp án:
	Vì a chia cho 2; cho 3; cho 4; cho 5; cho 6 đều dư 1 
	nên a – 1 chia hết cho 2; 3; 4; 5; 6 
	⇒ a – 1 BC (2; 3; 4; 5; 6)  
	⇒ a – 1  {0; 60; 120; 180; 240; 300; 360; 420; ... }
	⇒ a  {1; 61; 121; 181; 241; 301; 361; 421... } 
	mà a  7 và a<400
	 nên a = 301
Câu 4.  Một số tự nhiên khi chia cho 4, cho5, cho 6 đều dư 1. Tìm số đó, biết rằng số đó chia hết cho 7  và nhỏ hơn 400
Đáp án.

 Gọi số tự nhiên cần tìm là a thì a-1 là bội chung của 4, 5, 6 và a7 và a<400
Ta có: 4= 22  ; 6=2.3
BCNN(4,5,6)=60
BC(4,5,6)= B(60)={0; 60; 120; 180; 240; 300;360; 420;…}

Suy ra a-1{0; 60; 120; 180; 240; 300;360; 420;…}


Do đó a{1; 61; 121; 181; 241; 301; 361; 421; …} mà a7 và a<400
Nên a=301
Câu 5. Số học sinh khối 6 của một trường gần 500 học sinh. Biết rằng nêu xếp hàng 5, hàng 8, hàng 12 đều thiếu 1. Tính số học sinh khối 6
Đáp án.

Gọi số học sinh khối 6 của trường đó là x (x N)
Vì xếp thành hàng 5,8,12 đều thiếu 1 nên 



(x+1) 5;    (x+1) 8;    (x+1) 12

Do đó (x+1) BC(5,8,12)
Ta có 8=23  ;   12= 22.3
BCNN(5,8,12)=5.3.23= 5.3.8= 120
BC(5,8,12)= B(120)

Do đó x+1{0; 120; 240; 360; 480;600;  …}
Vì số hs khoảng gần 500 nên ta chon x+1= 480 suy ra x= 479
Vậy học sinh khối 6 của trường đó là 479
Câu 6. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi chia x cho 7 được số dư là 4. Khi chia x cho 11 được số dư là 6.
Đáp án:

Vì x chi 7 dư 4 nên x= 7m+4    (mN)
Suy ra 2x= 14m+8 chia 7  dư 1
Vì x chia 11 dư 6 nên x= 11n+6
Suy ra 2x= 22n+12, chia 11 dư 1

Do đó 2x-1 BC(7,11)

Vì BCNN(7,11)=77 nên 2x-1{0; 77; 154; …}
Để x nhỏ nhất thì :

2x-1=0 2x=1(loại)


2x-1=77 2x=78x=39
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